Tuần: 6
Ngày soạn: 08/8/2011  

Bài 7 SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ

Tiết .12

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang và nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang.
2. Kỹ năng: 
Xác định được các đại lượng trong phương trình sóng nhằm phục vụ cho viết phương trình sóng.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Máy chiếu bài giảng trong đó có các câu trắc nghiệm trên máy và các câu bài tập củng cố.

- Dụng cụ thí nghiệm 1 cần rung, giá đở, 2 mủi nhọn, 1 chậu nước.

- Bài tập 1: Một người thấy một vật nhấp nhô trên mặt nước 4 lần trong 12s khoảng cách giữa ba đỉnh sóng lân cận là 6m. Tìm tốc độ truyền sóng trên mặt nước?
Đáp án: v=λ/T=0,75m/s
- Bài tập 2: Một sóng ngang tryền trên một sợ dây đàn hồi rất dài với tốc độ 0,2m/s. Biết chu kì sóng là 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dâ dao động ngược pha nhau là?

Đáp án: 2m
2. Học sinh: 

- Đọc trước bài và có thể chuẩn bị thêm giấy thảo luận, máy tính…
- Các thí dụ cụ thể trong cuộc sống về sóng cơ
III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu là sóng cơ học và sự truyền sóng cơ có theo quy luật nào không?
Hoạt động 2: Tìm hiểu chung về sóng cơ:
I. Sóng cơ

1. Thí nghiệm:

* Phương pháp tiến hành thí nghiệm tạo ra sóng cơ trên mặt nước thế nào nếu  ta có các thiết bị như sau:

1 cần rung, giá đở, 2 mủi nhọn, 1 chậu nước, nút chai nhỏ.

* Thí nghiệm cho thấy sóng nước truyền từ nguồn là mủi nhọn đến nút chai nhỏ.

2. Định nghĩa sóng cơ:

Sóng cơ là dao động cơ học lan truyền trong một môi trường vật chất.
Chú ý sóng cơ truyền với tốc độ như nhau theo các phương khác nhau trong cùng một môi trường.

3. Sóng ngang: 

- Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.

- Sóng ngang truyền được trong chất rắn và trên bề mặt chất lỏng.

- Thí dụ:

4 Sóng dọc: 

- Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

- Sóng dọc truyền được trong các môi trường Rắn, lỏng, khí

- Thí dụ:

Sóng cơ không truyền được trong chân không
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	
	


Hoạt động 3: Xác định các đặc trưng của sóng hình sin: 
II. Các đặc trưng của sóng hình sin: 
1. Sự truyền của một sóng hình sin:
Thí nghiệm về sự truyền sóng trên một sợi dây

Kết luận là sóng từ một điểm truyền ra xa và các đỉnh sóng không cố định mà dịch chuyển theo phương truyền sóng với tốc độ v nào đó.

2. Các đặc trưng của sóng hình sin:

a) Biên độ sóng: A là biên độ dao động của các phần tử vật chất có sóng truyền qua.

b) Chu kì sóng: chu kì dao động của một phần tử vật chất của môi trường có sóng truyền qua. f=1/T

c) Tốc độ truyền sóng: tốc độ lan truyền dao động trong môi trường. Với một môi trường thì v= hằng số

d) Bước sóng: Quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kì sóng. λ=v.T=v/f

e) Năng lượng sóng: Năng lượng dao động của các phần tử vật chất của môi trường có sóng truyền qua.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung


Hoạt động 5: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà:
* Làm một bài tập giáo viên chuẩn bị trước ở phần trên 
* Làm bài tập 8 SGK trang 40 và rút ra kết luận

* Làm bài tập:
Bài 1: Một người đứng ở bờ biển thấy sóng trên mặt biển có khoảng cách giữa năm ngọn (đỉnh) sóng liên tiếp là 12m. Bước sóng của sóng là :



Đáp số: 3m

Bài 2: Một sợi dây dài được căng thẳng nằm ngang. Tại A người ta làm cho dây dao động theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,2s. Sau thời gian 0,5s người ta thấy sóng truyền được quãng đường 2m. Bước sóng của sóng bằng :



Đáp số . 0,8m

Bài 3: Một sóng âm có tần số 200Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc1500m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là


       Đáp số: 7,5m.



	Hoạt động của giáo viên
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Tuần: 07
Ngày soạn: 9/8/2011  

Bài 7.  SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ (TT)
Tiết 13
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Viết được mối liên hệ về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.
2. Kỹ năng:

- Viết được phương trình sóng.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:
* Câu hỏi trắc nghiệm trên phiếu học tập hay trên máy tính chiếu lên trên bảng: 
Câu 1: Một sóng cơ học có tầnsố f lan truyền trong một môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v. Khi đó bước sóng được tính theo công thức 

    A.  ( = v.f            B.  ( = 2v.f           C.  
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           D.   ( = 2v/f

Câu 2: Sóng cơ lan truyền trong một môi trường đàn hồi với vận tốc v không đổi. Khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng 

   A. tăng 4 lần          B.  tăng 2 lần      C.  không đổi     D.  giảm 2 lần 

Câu 3: Vận tốc truyền  của sóng phụ thuộc vào  
   A. tần số dao động                    B.  năng lượng sóng        C.  môi trường truyền sóng      D.  bước sóng                                             
Câu 4: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18 s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2 m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là 

   A.  v = 1 m/s   B.  v = 2 m/s    C.  v =  4  m/s   D.  v = 8  m/s 

* Các nội dung về phương trình sóng.
2. Học sinh: 

* Máy tính cầm tay, các kiến thức có liên quan trong bài 7.
* Phiếu trả lời các câu trắc nghiệm tiết trước.

* Các nội dung tiết trước giáo viên yêu cầu.
III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu giữa x, t, u có liên hệ với nhau thế nào? Theo quy luật nào?
Hoạt động 2: Tìm hiểu về phương trình sóng:
[image: image37.wmf]0
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III. Phương trình sóng:
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1. Phương trình sóng:

Xét một sóng ngang lí tưởng thì sóng truyền có dạng hình sin                       M

* Chọn góc thời gian sao cho tai 0 
thì uo=A cosωt
* Sao thời gian Δt thì 
phương trình dao động tại M là uM=A cosω(t- Δt)
Mà Δt=x/v và λ=v.T 
Nên uM= Acosω(t-x/v)= A cos2л (t/T-x/ λ)

* Phương trình sóng trên cho biết li độ u của phần tử có tọa độ x vào thời điểm t

* Phương trình trên vừa tuần hoàn theo thời gian vừa tuần hoàn theo không gian

* Cứ cách nhau một bước sóng trên trục x thì dao động tại các điểm giống hệt nhau nghĩa là chúng cùng pha nhau.

2. Bài tập thí dụ: 

Câu 1: Tại một điểm M cách tâm sóng một khoảng x có phương trình dao động 
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 cm. Tần số của sóng là 
 A.     200 Hz.    B.     100 Hz.   C.      100 s.       D.       1  s.         

Câu 2: Một sóng ngang có phương trình truyền sóng 
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 mm, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng là 

A.  ( = 0,1 m    B.   ( = 50 cm   C.   ( = 8 mm    D.   ( = 1 m 

HD: Viết phương trình sóng tổng quát uM= A cos2л(t/T-x/ λ) suy ra (=50 cm   

Hoạt động  
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	
	


Hoạt động 4: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà

* Tìm cách làm cho hai sóng trên mặt nước giao thoa với nhau

* Chuẩn bị trước các bài tập và bài học câu hỏi trong bài 8

* Yêu cầu Hs làm các bài tập:
Bài 1. Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u=8cos2Л(
[image: image4.wmf]0,150
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) (mm) trong đó x tính bằng (cm), t tính bằng giây. Nó có bước sóng là?

Đáp số: 50cm
Bài 2: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường vật chất tại một điểm cách nguồn x (m) có sóng u = Asin
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. Tốc độ lan truyền sóng trong một môi trường đó có giá trị.

Đáp số: 0,5m/s.
	Hoạt động của giáo viên
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	Nội dung

	
	
	


Tuần: 7
Ngày soạn: 10/8/2011
Bài 8. GIAO THOA SÓNG
Tiết 14 

I.Mục tiêu

1. Kiến thức:

Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.
2. Kỹ năng:

Giải được các bài toán đơn giản về giao thoa.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:
- Thí nghiệm về giao thoa sóng nước như trên phòng thí nghiệm.

- Hình ảnh minh họa về giao thoa các loại sóng.

- Một số câu hỏi và các bài tập trắc nghiệm:

+ Câu 1: Phân biệt sóng sóng dọc và sóng ngang?

+ Câu 2: Viết biểu thức liên hệ giửa vận tốc chu kì và bước sóng, tần số.


+ Câu 3: Viết phương tình sóng và nêu các đại lượng có ý nghĩa gì?


+ Câu 4: Một sóng cơ có tần số 100Hz truyền với vận tốc 50m/s. Bước sóng của sóng đó là ? 
2. Học sinh: 

- Xem trước nội dung bài 8 trang 41,42,43,44 và trả lời các câu hỏi SGK
- Làm các bài tập trong tiết trước Gv giao nhiệm vụ về nhà.
III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu khi hai song cơ học gặp nhau thì có thể xẩy ra hiện tượng gì đặc biệt?
Hoạt động 2: Tìm hiểu về giao thoa của hai sóng trên mặt nước:

 I. Hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước:
1. Thí nghiệm:

Phương án tiến hành?

Cách lắp đặt?

Dự đoán kết quả?

Tiến hành thực hiện.

Ghi nhận kết quả.

So sánh với dự đoán.

2. Giải thích:
- Trong miền gặp nhau có những điểm có biên độ dao động mạnh và có những điểm hầu như dao động rất ít .
- Hình dạng các điểm dao động mạch và dao động yếu tạo nên các đường hypebol chúng được gọi là các vân giao thoa.

II. Các cực đại và cực tiểu:

1. Dao động của một điểm trong vùng giao thoa:

- Xét M là một điểm trong vùng giao thoa


Của hai sóng có cùng biên độ cùng tần số. 

Chọn góc thời gian sao cho us1=us2=Acosωt=Acos
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Sóng do S1 truyền tới M là: u1M=Acos
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Sóng do S2 truyền tới M là: u2M=Acos
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* Phương trình sóng tại M do hai sóng cùng gây ra là: 
uM=2Acos
[image: image11.wmf]2112
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Với biên độ tại M là : AM=2Acos
[image: image12.wmf]21
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Vây: Biên độ tại M phụ thuộc vào hiệu đường đi của hai sóng là d1-d2 
2. Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa:

a) Vị trí cực đại giao thoa:

* Vị trí cực đại giao thoa là các vị trí thỏa: d1-d2 =k(   (k= 0,±1, ±2, ±3,…….)

* Những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới bằng một số nguyên lần bước sóng thì có biên độ dao động cực đại.
* Tập hợp các điểm dao động cực đại liên tục nhau tạo thành những vân cực đại là những đường hypebol.
a) Vị trí cực tiểu giao thoa:

* Vị trí cực đại giao thoa là các vị trí thỏa: d1-d2 =(k+
[image: image13.wmf]1
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* Những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới bằng một số nữa nguyên lần bước sóng thì có biên độ dao động cực tiểu.

* Tập hợp các điểm dao động cực tiểu liên tục nhau tạo thành những vân cực đại là những đường hypebol.
III. Điều kiện giao thoa. Sóng kết hợp:

* Điều kiện giao thoa: 


+ Hai nguồn sóng dao động cùng phương, cùng chu kì (hay tần số)


+ Hiệu số pha không đổi theo thời gian

* Sóng kết hợp:


Hai nguồn có ĐK trên là hai nguồn kết hợp và hai do hai ngồn đó phát ra là hai sóng kết hợp

* Giao thoa là thể hiện đặc trưng của sóng.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	
	


Hoạt động 3: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	
	


Hoạt động 4: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	
	


* Yêu cầu Hs nhắc lại các kiến thức của bài: nhất là cách xác định các cực đại và cực tiểu giao thoa; Điều kiện có giao thoa….

* Về nhà yêu cầu Hs xem trước nội dung các bài tập SGK và SBt  và từ đó giải các câu bài tập trong đó và thêm các bài tập sau
Bài : Cho Một hiện tượng giao thoa sóng nước từ hai nguồn A và B với uA=uB= 5cos10лt(cm) . Biết tốc độ truyền sóng là 20(cm/s). Điểm N trên mặt nước có AN-BN = -10(cm). N nằm trên cực đại hay cực tiểu thứ mấy kể từ trung trực của đạn A, B. 

Đáp số: Cực tiểu thứ 3 bên phía điểm B của trung trực AB.
Hoạt động 5 : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà
	Hoạt động của giáo viên
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Tuần: 8
Ngày soạn: 12/8/2011  

Bài. BÀI TẬP VỀ SÓNG CƠ VÀ GIAO THOA SÓNG
Tiết 15
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
 Nắm lại hệ thống kiến thức có liên quan tới sóng cơ, sự truyền sóng cơ và giao thoa
2. Kỹ năng:

Biết giải nhanh các bài toán đơn giản có liên quan tới hệ thống các công thức.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:
- Một số bài tập kèm theo trong phiếu học tập số 1 về sóng cơ và giao thoa sóng

* Phiếu học tập hay trình chiếu trên máy chiếu.
Câu 1: Phát biểu thế nào là sóng ngang, sóng dọc và nêu môi trường truyền sóng ngang và sóng dọc

Câu 2: Bước sóng là gì? Tần số là gì? Tần số góc là gì? Tốc độ truyền sóng là gì? 
Câu 3: Thế nào là cực đại giao thoa, cực tiểu giao thoa? Nêu điều kiện có giao thoa?

Câu 4: Hình dạng của sóng nước khi có hai sóng nước giao thoa nhau? Tai điểm dao động mạnh (yếu) thì hiệu đường đi của hai sóng thế nào?

- Các bài tập dạng tự luận nhỏ có liên quan tới hai dạng là sóng cơ và giao thoa sóng cơ.

- Bảng tóm tắc các công thức và lý thuyết có liên quan tới hai dng5 toán cần giải quyết.
2. Học sinh: 

- Làm các phần việc mà tiết trước giáo viên yêu cầu.
- Chuẩn bị máy tính cầm tay.
III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu

Các dạng bài tập về sóng cơ và giao thoa sóng cơ học:
Hoạt động 2: Tìm hiểu
I. Dạng Toán và trắc nghiệm lý thuyết về sóng cơ:

1. Lí thuyết:

Câu 1: Sóng cơ là:
A. sự lan truyền dao động của vật chất theo thời gian.

B. những dao động cơ lan truyền trong một môi trường.
C. sự lan tỏa vật chất trong không gian.

D. sự lan truyền biên độ dao động của các phần tử vật chất theo thời gian.
Câu 2: Chọn phát biểu đúng về sóng cơ trong các phát biểu sau:

A. Chu kì sóng là chu kì dao động chung của các phần thử vật chất có sóng truyền qua.

B. Đại lượng nghịch đảo của tần số góc
C. Tốc độ dao động của các phần tử vật chất là tốc độ sóng

D. Năng lượng của sóng luôn không đổi trong quá trình truyền sóng.
Câu 3: Khoảng cách ngắn nhất giửa hai điểm dao động vuông pha nhau là;

A. (;
B. (/2;

C. (/4;

D. (/8
2. Bài tập: 

Bài 1: Một sóng cơ dao động với vận tốc 6,5m/s với tần số góc 26лrad/s thì bước sóng của sóng đó là:
A. 10cm;

B. 0,5m;
C. 2m;

D. 73,5cm 

Bài 2: Hai điểm A, B dao động cách nhau 18cm thì có 4 gợn sóng lồi kể cả hai gợn ở A và B. Tần số sóng là 12Hz. Vậy tốc độ truyền sóng là:

A. 2m/s;
B. 7,2m/s;
C. 0,72m/s ;

D. 0,54m/s
Bài 3: Một phần tử vật chất tai M cách tâm O của sóng 2cm, dao động với tần số 0,5Hz, với biên độ sóng là 3cm. Viết phương tình dao động tại M biết phương trình tại O là uo=Acos2лft . Tốc độ truyền sóng là 2m/s.
A. uM=3cos(2лt-л)cm; B. uM=3cos(2лt-л/2)cm; C. uM=3cos(2лt)cm; A. uM=3cos(2лt+л)cm

II. Dạng Toán và trắc nghiệm lý thuyết về giao thoa sóng cơ:

1. Lí thuyết:

Câu 1: Hai sóng kết hợp là hai sóng có
A. Cùng biên độ.

B. Cùng tần số.

C. Độ lệch pha không đổi.

D. Cùng phương, cùng tần số góc, độ lệch pha không đổi theo thời gian.
Câu 2: Biên độ dao động của hai sóng kết hợp có giá trị:

A. 2A;

B. 4A;

C. Từ -2A đến 2A; 
D. Từ 0 đến 2A 
Câu 3: Biên độ dao động cực tiểu của một điểm tạo bỡi hai sóng kết hợp không thể:
A. >2A;

B. <2A;

C. <A; 

D. > 0 
Câu 4: Trong quá trình giao thoa sóng của hai sóng kết hợp cùng biên độ. Gọi Δφlà độ  lệch pha nhau của hai sóng. Biên độ của một điểm M trong vùng giao thoa đạt giá trị cực đại khi Δφ
A. 2nл; 
B. (2n+1)л; 
C. (2n+1)
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2. Bài tập: 

Bài 1: Hai nguồn kết hợp cách nhau 7cm dao động cùng pha với tần số 40Hz, tốc độ tryền sóng 0,6m/s. Số dao động cực đại giữa hai nguồn đó:
A.7;
B. 8;
C. 9; 
D. 10 
Bài 2: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm có phương trình dao động là: UA=UB=5cos20лt(cm) Tốc độ truyền sóng là 1m/s. Phương trình dao động tổng hộp tại trung điểm đường thẳng nối  hai nguồn sóng là:
A. UM = 10cos(20лt-л);
B. UM = 10cos(20лt+л);
C. UM = 5cos(20лt-л);   D. UM = 5cos(20лt+л)
Bài 3: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 80cm dao độngcùng pha với tần số 20Hz. Tốc độ truyền sóng là 3m/s. số điểm không dao động trong đoạn A,B là:

A. 13;
B. 12;
 C. 14;

D. 10 
Bài 4: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước 2 nguồn sóng có có tần số 40Hz giao thoa với nhau. Biết tốc độ truyền sóng là 4m/s. Khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động cực đại:
A. 0,5m;
B. 0,05m;
C. 5m;

D. 0,1m  

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	
	


Hoạt động 3: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	
	


Hoạt động 4: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	
	


Hoạt động 5: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà

* Chú ý xem khoảng cách từ một cực đại đến cực tiểu gần nó nhất là bao nhiêu lần bước sóng.
* Chú ý phương pháp vẽ hình tìm số bước sóng từ số cực đại hai cực tiểu giaothoa hay là số đỉnh sóng …

* Về nhà xem các bài tập trong SBT và SGK và tìm phương pháp giải tốt nhất nhanh nhất.

* Xem trước nội dung Bài sóng dừng Trà lời các câu C1 và câu C2 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	
	


Tuần: 8
Ngày soạn: 12/8/2011 

Bài9. SÓNG DỪNG
Tiết: 16
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:

Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để có sóng dừng khi đó.

2. Kỹ năng:

- Xác định được bước sóng hoặc tốc độ truyền sóng bằng phương pháp sóng dừng.
- Giải thích được sơ lược hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Thí nghiệm về sóng dừng trên dây như thí nghiệm biểu diễn trên phòng thí nghiệm.
- Thí nghiệm ảo trên máy tính chiếu lên cho Hs xem.

- Hệ thống câu hỏi nhằm vào bài sóng dừng và tạo tình huống có vấn đề:

* Câu 1: Bằng các thiết bị có trên dụng cụ như cần rung, nguồn rung, máy điều chỉnh tần số, dây, Em có thể tìm ra tốc độ truyền sóng trên dây không? Nếu làm được thì tiến hành bố trí thế nào?


* Câu 2: Bước sóng cực đại của một sóng dừng trên dây có hai đầu cố định là bao nhiêu?
2. Học sinh: 

- Thực hiện các công việc của tiết trước mà giáo viên giao cho.
- Mang theo máy tính thước đo mm và và dụng cụ học tập cần thiết
III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu
I. Sự phản xạ của sóng:

1. Phản xạ của sóng trên vật cản cố định:

* Thí nghiệm: 

-Với sợi dây mềm một đầu cố định thì khi sóng truyền đến vật cản cố định thì bị phản xạ lại và biến dạng của dây mềm đổi chiều
- Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
2. Phản xạ của sóng trên vật cản tự do:

* Thí nghiệm: 

-Với sợi dây mềm một đầu tạo sóng một đầu tự do thì khi sóng truyền đến đầu tự do thì bị phản xạ lại và biến dạng của dây mềm không đổi chiều
- Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn cùng  pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

II. Sóng dừng:

* Sóng dừng là sóng có các nút sóng và bụng sóng cố định trong không gian (như sóng trên dây có nút sóng và bụng sóng)

1 Sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định:

* Xét sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định:  (P, Q)

+ Hai đầu là hai nút

+ Vị trí các nút cách hai đầu một số nguyên lần nửa bước sóng, các nút liên tiếp cách nhau nửa bước sóng


+ Vị trí các bụng nằm cách hai đầu một số lẻ một phần tư bước sóng. các bụng liên tiếp cách nhau nửa bước sóng

* Điều kiện có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định là chiều dày của sợi dây phải bằng một số nguyên lần nửa bước sóng
2 Sóng dừng trên sợi dây có một đầu cố định một đầu tự do:
(k=0,1,2,3,….)
* Xét sóng dừng trên sợi dây có một đầu cố định một đầu tự do:


+ Một đầu là nút một đầu là bụng


+ Vị trí các nút nhau nửa bước sóng


+ Vị trí các bụng liên tiếp cách nhau nửa bước sóng

* Điều kiện có sóng dừng trên sợi dây có một đầu cố địnhmột đầu tự do là chiều dày của sợi dây phải bằng một số lẻ  lần một  phần tư bước sóng.

(k=0,1,2,3,….)
Hoạt động 2: Tìm hiểu 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung


	
	
	


Hoạt động 3: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	
	


Hoạt động 4 : 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	
	


Hoạt động 5: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà

* Nhắc lại thế nào là sóng dừng, biết Đ kiện có sóng dừng trên dây có hai đầu cố định và dây có một đầu cố định một đầu tự do.

* Yêu cầu làm bài tập áp dụng:

Bài 1: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn vào cần rung dao động điều hoà với tần số 50Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là



Đáp số: 20m/s.
Bài 2: Trong thí nghiệm về hiện tượng sóng dừng trên sợi dây dài 2m có  hai đầu cố định, bước sóng lớn nhất có thể có sóng dừng trên dây là 


            Đáp số: 4m.


* Về nhà làm các bài tập cũng như xem trước và trả lời các câu hỏi C trong bài 10 Đặc trưng vật lí của âm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	
	


Tuần: 9
Ngày soạn: 13/8/2011  

Bài10. ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ CỦA ÂM
Tiết: 17
I.Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.
- Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì và đơn vị đo mức cường độ âm.

- Nêu được các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các hoạ âm) của âm.

- Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các hoạ âm.
2. Kỹ năng:

- Nhận ra các đặc trưng vật lý của âm.
- Biết giải các bài tập có liên quan tới các đặc trưng vật lý này nhất là tần số âm
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Các thí dụ về các nguồn âm và các nội dung có liên quan tới các đặc trưng vật lý của âm.
- Các so sánh về các loại âm và các thí dụ minh họa.

- Các câu hỏi về bài sóng dừng:


+ Câu 1: Thế nào là sóng dừng? Khi có sóng dừng ta có thể tính được các đại lượng vật lý nào?

+ Câu 2: Nêu các điều kiện có sóng dừng trên các dây mềm có hai đầu cố định và dây gồm 1 dầu cố định 1 đầu tự do?

2. Học sinh: 

- Các nội dung mà tiết trước giáo viên yêu cầu về nhà làm.
- Cần có chuẩn bị các thí dụ có lên quan tới nguồn âm, có sụ so sánh các âu của từng cặp ngồn âm khác nhau.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu

I. Âm. Nguồn âm:

1. Âm là gì? 

* Âm là các dao động cơ học tryền trong các môi trường rắn, lỏng, khí và gây ra cảm giác âm.

* Sóng âm là những sóng cơ học lan truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí.

2. Nguồn âm: 

* Vật dao động phát ra âm (Dao động của nguồn âm có tần số bằng tần số âm nó phát ra)

3. Âm nghe được, hạ âm, siêu âm:

* Âm nghe được hay còn gọi là âm thanh là các âm có tần số từ 16Hz đến 20000Hz.

* Âm có tần số <16Hz gọi là hạ âm (Voi, chim bồ câu nghe được hạ âm)

* Âm có tần số >20000Hz gọi là siêu âm (Dơi, chó, cá heo nghe được siêu âm)

4. Sự truyền âm:
a) Môi trường truyền âm:

- Âm không truyền được trong chân không.

- Âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí.

- Âm truyền kém qua các chất cách âm.

b) Tốc độ truyền âm:

- Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào độ đàn hồi và nhiệt độ của môi trường.

- Trong cùng một môi trường thì tốc độ truyền âm không đổi

II. Những đặc trưng vật lý của âm:

1. Tần số âm:

Là đặc trưng vật lý quan trong nhất của âm ( f Hz)
2. Cường độ và mức cường đô âm:

a) Cường độ âm: I (W/m2)
Là đại lượng đo bằng năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích đặc tại điểm đó và vuông với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.

* Âm chuẩn có tần số 1000Hz có mức cường độ âm là I0= 10-12(W/m2)

b) Mức cường độ âm: L ( Ben hoặc đêxi ben)
	Cường độ I
	I0
	10I0
	100 I0
	1000 I0
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                                   (B)   Hoặc 
(dB)

3. Âm cơ bản và các họa âm:

* Một nhạc cụ phát ra âm thì bao giờ củng có âm có tần số f0  là âm cơ bản và các âm có tần số 2f0, 3f0, 4f0
… Các họa âm có biên độ khác nhau. Tập hợp các âm và họa âm là phổ âm.
* Các nhạc cụ khác nhau có phổ âm khác nhau.
* Tổng hợp đồ thị dao động của các âm và họa âm là đồ thị dao động của âm đó.

* Các nhạc cụ khác nhau có đồ thị dao động âm khác nhau.

* Nhạc âm là các âm có tần số xác định.

Hoạt động 2: Tìm hiểu 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	
	


Hoạt động 3: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	
	


Hoạt động 4: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	
	


Hoạt động 5: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà

* Các câu hỏi củng cố:

+ Câu 1: Sóng âm là gì? Truyền được trong các môi trường nào?

+ Câu 2: Phân biệt âm nghe được siêu âm hạ âm?

+ Câu 3: Thế nào là nhạc âm, Tạp âm?

+ Câu 4: Tốc độ truyền âm phụ thộc vào yếu tố nào?

+ Câu 5: Có các đại lượng vật lý nào của âm mà các em vừa học?

* Nhiệm vụ về nhà: Xem đại lượng vật lý nào của âm gắn với đại lượng sinh lí nào của âm?

Tìm một số thí dụ minh họa cho dấu hiệu trên.

Trả lời các câu hỏi trong SGK và các câu trắc nghiệm trong SBT.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	
	


Tuần: 9
Ngày soạn: 13/8/2011
Bài11 ĐẶC TRƯNG SINH LÍ CỦA ÂM
Tiết 18
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Nêu được các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm sắc) của âm.
2. Kỹ năng:

- Nêu được ví dụ để minh hoạ cho khái niệm âm sắc.
- Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng âm.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:
2. Học sinh: 

- Xem đại lượng vật lí nào của âm gắn với đại lượng sinh lí nào của âm?

- Tìm một số thí dụ minh họa cho dấu hiệu trên.

- Trả lời các câu hỏi trong SGK và các câu trắc nghiệm trong SBT.
III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu
I. Độ cao của âm: (độ trầm bổng của âm)

- Âm càng cao thì tần số âm càng lớn.

- Vậy: Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số âm.
* Chú ý: Không thể nói tần số lớn gấp đôi thì âm thanh cao gấp đôi.
* Thí dụ: Âm do nam ca sĩ phát ra nghe trầm hơn nữ ca sĩ phát ra..
II. Độ to của âm:
- Âm có cường độ càng lớn thì nghe càng to

- Cảm giác về độ to tăng theo mức cường độ âm.

* Vây: Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với đặc tưng vật lí là mức cường độ âm l.

III. Âm sắc:

- Thí dụ về âm do ba nhạc cụ cùng phát ra trên cùng tần số thì tai ta có thể nghe và phân biệt được 3 âm đó là do chúng có âm sắc khác nhau.

- So sánh về đồ thi dao động âm của ba âm đó thì khác nhau về hình dạng và cùng chu kỳ.

- Vây: Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm, giúp ta phân biệt được các âm do các nguồn khác nhau phát ra. Âm sắc có liên quan tới đồ thị dao động âm
Hoạt động 2: Tìm hiểu 
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Hoạt động 3: 
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Hoạt động 4: 
	Hoạt động của giáo viên
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Hoạt động 5: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà

* Các câu hỏi củng cố:

Câu 1: Tương ứng với các đặc trưng vật lí ta có các đặc trưng sinh lí nào?

Câu 2: Vì sao tai ta có thể phân biệt được các âm có sùng tần số do các nhạc cụ khác nhau gây ra?

Câu 3 Các âm có tần số càng cao thì nghe càng to?

* Nhiệm vụ về nhà:
- Học các phần lí thuyết bài các đặc trưng vật lí và sinh lí của âm.

- Làm bài tập của hai bài này và bài tập cả chương nhằm tiết sau ôn tập chương.

- Tiết tiếp theo là tiết kiểm tra với nội dung là cả hai chương 1 và chương 2.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	
	


Tuần: 10 
Ngày soạn: 13/8/2011  

Bài. BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 2
Tiết 19
I.Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Nắm lại các kiến thức về sóng dừng 

- Nắm lại các đặc trưng vật lý và sinh lí nào có liên quan tới nhau.
2. Kỹ năng:

- Giải các bài toán và câu trắc nghiệm có liên quan tới phần kiến thức trên.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:
* Câu hỏi lí thuyết kiểm tra kiến thức cũ:


+ Câu 1: Nêu các đặc trưng vật lí của âm, Thế nào là âm nghe được, hạ âm, siêu âm?


+ Câu 2: Thế nào là độ cao, độ to, âm sắc?
* Các bài tập trắc nghiệm và các câu lí thuyết có liên quan tới chương
* Các công thức và lí thuyết có liên quan

2. Học sinh: 

- Chuẩn bị các công việc tiết trước Gv yêu cầu.
- Mang theo máy tính cầm tay và các dụng cụ khác cần thiết.
III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu

I. Kiến thức có liên quan:
* Công thức: λ=v.T=v/f

* Phương trình sóng: uM=Acosω(t-x/v)=A cos2π (t/T-x/ λ)
* Vị trí cực đại giao thoa: d1-d2 =k(        (k=0, ±1, ±2, …)

* Vị trí cực tiểu giao thoa: d1-d2 =(k+
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* ĐK có sóng dừng trên dây có hai đầu cố định: 
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* ĐK có sóng dừng trên dây có 1 đầu cố định và 1 đầu tự do: 
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* Tính mức cường độ âm: L=10lg
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II. Phần trắc nghiệm:
1. Trắc nghiệm lí thuyết:

Câu 1: Chọn câu đúng:
Sóng ngang không truyền được trong các chất:

A. Rắn, lỏng và khí;  B. Rắn và lỏng;  C. Rắn và khí;  D. Lỏng và khí.
Câu 2: Chọn câu đúng:

Hai sóng phát ra từ hai nguồn đồng bộ cực đại giao thoa nằm tại những điểm có hiệu khoảng cách tới hai nguồn bằng:
A. một bội số của bước sóng.


B. một ước số nguyên của bước sóng.

C. một bội số lẻ của nửa bước sóng; 

D. một ước số của nửa bước sóng.

Câu 3: Chọn câu đúng:

Trong hệ sóng dừng trên sợi dâ mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng bằng:
A. khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng. 


B. độ dài của hai dây.
C. hai lần độ dài của dây.

D. hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng.

Câu 4. Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm tăng:

A. 100dB; B. 20dB; C. 40dB; D. 10dB

Câu 5: Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí của âm ứng với đặc trưng vật lí của âm là:

A. Tần số; B. Cường độ; C. Mức cường độ; D. Đồ thị dao động.

2. Trắc nghiệm bài tập:

Câu 1: Một sóng cơ học có tần số 120Hz truyền trong môi trường với vận tốc 60m/s, thì bước sóng của sóng đó:
A. 1m;
 B. 2m;  C. 0,5m;  D. 0,25m.
Câu 2: Trên mặt nước có một sóng nước. Người ta đo được từ gợn đến gợn thứ 5 tới ngọn thứ 10 kể từ tâm sóng là 2m. Tần số sóng là 100Hz. Tốc độ tuyền sóng bằng:

A. 40m/s;
   B. 0.4m/s;
C. 0,2m/s;
D. 20m/s.  (λ= 2/5=0,4 mà v= λ.f= 40cm/s=0,4m/s)
Câu 3: Hai điểm trên mặt nước cách nhau 18 cm, dao động cùng pha với biên độ A tần số 20Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,2m/s. Giữa hai điểm đó có bao nhiêu cực đại giao thoa?
A. 2;   B. 3;    C. 4;    D. 5    (λ= v/f=6cm; Mà hai điểm đó cách nhau 18cm nên có 5 cực đại giao thoa)

Câu 4: Hai nguồn sóng trên mặt chất lỏng cách nhau 12cm là hai nút sóng có phương trình dao động: u=Acos10πt, tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng đó là 0,8m/s. Số cực đại giao thoa giửa hai điểm đó là:
A. 12;   B. 14;    C. 15;    D. 6    (λ= v/f=1,6cm; Vì khoảng cách hai bụng kế nhau là i=λ/2=0,8cm nên số cực đại là N=12/i=15. )

Câu 5: Một dây mềm hai đầu cố định dài 1m rung với 2 múi sóng. Bước sóng của dao động đó là:

A. 1m;   B. 0.5m;    C. 2m;    D. 4m  (Hai múi sóng thì có độ dài là một bước sóng)  

Câu 6: Một dải lụa có chiều dài 1.05m một dầu tự do đầu còn lại rung với tần số 1,5Hz thì có 1 múi sóng. Nếu dây có 2mui1 sóng thì tần số rung là:

A. 2Hz; B. 1,5Hz; C.1,25Hz; D. 1Hz (Áp dụng v= λ.f và sau đó tìm λ’ từ số múi sóng suy ra f’)
Câu 7: Loa của một máy phát thanh có công suất âm thanh 1W là to nhất. Mức cường độ âm cực đại do loa đó phát ra tại điểm cách nó 4m là:
A. 90dB; B. 93dB; C.95dB; D.97dB  (Áp dụng công thức: I=
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Câu 8: Cho biết cường độ âm 10W/m2 sẽ gây cảm giác nhức tai. Một nguồn âm cách tai 1m. Để âm đó gây nhức tai thì công suất của nguồn tối thiểu phải bằng:
A. 135,6W; B.125,6W; C. 140W; D. 100W  (Áp dụng công thức: I=
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Hoạt động 2: Tìm hiểu 
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Hoạt động 5: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà:
* Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh trong tiết sau sẽ đến tiết kiểm tra Hs về nhà cần xem lại nội dung của chương 1 và chương 2

* Hình thức cho đề là 30 câu trắc nghiệm trong đó trắc nghiệm dạng lí thuyết là 15 câu và bài tập là 15 câu
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Bài KIỂM TRA 1 TIẾT
Tiết 20
I.Mục tiêu

1. Kiến thức

- Phát biểu được định nghĩa dao động điều hoà.

- Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì.

- Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà.

- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc lò xo và con lắc đơn.

- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc lò xo và con lắc đơn. Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.

- Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen.

- Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hoà cùng tần số và cùng phương dao động.

- Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì.

- Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra. 
- Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.
- Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang và nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang.

- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.

- Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.

- Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì và đơn vị đo mức cường độ âm.

- Nêu được ví dụ để minh hoạ cho khái niệm âm sắc. Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các hoạ âm.

- Nêu được các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm sắc) và các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các hoạ âm) của âm.

- Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.

- Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để khi đó có sóng dừng khi đó.

- Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng âm.

2. Kỹ năng

- Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn.

- Biểu diễn được một dao động điều hoà bằng vectơ quay.

- Xác định chu kì dao động của con lắc đơn và gia tốc rơi tự do bằng thí nghiệm.
- Làm các bài trắc nghiệm về lí thyết và bài tập có nội dung của chương

- Viết được phương trình sóng.

- Giải được các bài toán đơn giản về giao thoa và sóng dừng.

- Giải thích được sơ lược hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây.

- Xác định được bước sóng hoặc tốc độ truyền âm bằng phương pháp sóng dừng.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Hệ thống câu trắc nghiệm và ma trận đề kiểm tra
- Đưa ra đáp án đề trắc nghiệm

- Chuẩn bị các phiếu kiểm tra

2. Học sinh: 

- Kiến thức cả 2 chương
- Kỹ năng làm trắc nghiệm
III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu
I. Đề kiểm tra:
Câu 1: Một chất điểm dao động trên quỹ đaoọ là một đoạn thẳng dài 30cm. Chiều dai đoạn đường  mà nó đi được trong môt chu kì sóng là:

A. 30cm; B. 60cm; C. 15cm; D. một đáp án khác.

Câu 2: Vật dao động điều hòa có tốc độ bằng không khi:

A. vật qua vị trí cân bằng; B. Vật qua vị trí biên dương; C. Vật qua vị trí biên dương; D. Cả câu B&C  
Câu 3: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x=10cosπt (m). Tốc độ cực đại của vật là:
A.100m/s; B. 10πm/s; C. -100m/s; B. -10πm/s;    
Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Lò xo có độ cứng 100N/m. Khi vật có khối lương m qua vị trí có ki độ 4cm theo chiều + thì thế năng của con lắc:
A. 8J; B. 0,08J; C. -0,08J; D. 0,8J

Câu 5: Một lò xo giãn ra 2,5cm khi treo vật có khối lượng 500g. Lấy g=10m/s2 thì chu kì dao động của con lắc đó:

A. 0,66s; B. 0,82s; C. 10s; D. đáp án khác
Câu 6: Một con lắc lò xo có độ cứng k=200N/m, khối lượng m=200g dao động điều hòa với biên độ 10cm.Tốc độ của con lắc khi vật qua vị trí có li độ 2,5cm:
A. 86,6m/s; B. 3,06m/s; C. 8,67m/s; D. 0,0027m/s

Câu 7: Con lắc lò xo khi chưa treo vật dài 20cm khi treo vật dài 24cm. Biết vật có khối lương m=50g. Tính chu kì dao động của con lắc trên. (lấy g=π2m/s2)
 A. 0,4m/s; B. 0,8m/s; C.4m/s; D. 8m/s

Câu 8:  Con lắc đơn có chu kì dao động điều hòa không phụ thuộc:
A. Vĩ độ địa lí; B. Chiều dài dây treo; C. Khối lượng vật nặng; D. Gia tốc trong trường.

Câu 9: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc bé hơn 90o. Chọn góc thế năng ở vị trí câng bằng. Công thức tính cơ năng nào sau dây là sai:

A. W=
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Câu 10: Một con lắc của đồng hồ quả lắc có chu kì 2s. tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s2. Thì chiều dài của con lắc đó là:
A. 3.12m; B. 96,6m; C. 0,993m; D. 0,04m
Câu 11: Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần thì độ giảm tương đối của biên độ trong 3 chu kì đầu tiên là 10%. Độ giảm của thế năng tương ứng là:
A. 10%; B. 19%; C. 0,1%; D. chưa thể xác định
Câu 12: Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng toàn phần bị mất đi trong một dao động toàn phần là:

A. 6%; B. 3%; C. 9%; D.94%

Câu 13: Hai dao động điều hoà: x1 = A1cos (ωt + φ1)  và   x2 = A2cos (ωt + φ2). Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi:

A. φ2 – φ1 = (2k + 1)π


C. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/2

B. φ2 – φ1 = 2kπ



D. φ2 – φ1 = π/4

Câu 14: Hai dao động điều hoà: x1 = A1cos(ωt + φ1)  và   x2 = A2cos(ωt + φ2). Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực tiểu khi:

A. φ2 – φ1 = (2k + 1)π


C. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/2

B. φ2 – φ1 = 2kπ



D. φ2 – φ1 = π/4

Câu 15: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Dao động điều hoà là một dao động tắt dần theo thời gian

B. Chu kì dao động điều hoà phụ thuộc vào biên độ dao động

C. Khi vật dao động ở vị trí biên thì thế năng của vật lớn nhất

D. Biên độ dao động là giá trị cực tiểu của li độ

Câu 16: Cho 2 dao động x1 = Acos(t và x2 = Acos
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. Hãy chọn câu đúng:
A. x1 và x2 đồng pha


B. x1 và x2 vuông pha
C. x1 và x2 nghịch pha


D. x2 trễ pha hơn x1
Câu 17: Độ to của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào :

A. Vận tốc âm.



B. Bước sóng và năng lượng âm.

C. Tần số và mức cường độ âm. 
D. Vận tốc và bước sóng.

Câu 18: Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào :

A. Vận tốc âm.



B. Bước sóng và năng lượng âm.

C. Tần số và biên độ âm. 


D. Bước sóng.

Câu 19: Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào :

A. Vận tốc âm.
B. năng lượng âm.

C. Tần số 
D. biên độ.

Câu 20: Các đặc tính sinh lí của âm bao gồm :

A. Độ cao, âm sắc, năng lượng.

B. Độ cao, âm sắc, cường độ.

C. Độ cao, âm sắc, biên độ.

D. Độ cao, âm sắc, độ to.

Câu 21: Bước sóng được định nghĩa:

A. Là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha.

B. Là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.

C. Là khoảng cách giữa hai nút sóng gần nhau nhất trong hiện tượng sóng dừng.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 22: Công thức liên hệ vận tốc truyền sóng v, bước sóng (, chu kì T và tần số sóng f là:

A. ( = v.f = 
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B. (.T = v.f.

C. ( = v.T = 
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Câu 23: Trong hiện tượng giao thoa sóng, những điểm trong môi trường sóng là cực tiểu giao thoa khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn kết hợp tới là (với k(Z): 

A. 
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Câu 24: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:

A. 50 dB.

B. 60 dB.


C. 70 dB.

D. 80dB.

Câu 25: Tại điểm A cách nguồn O một đoạn d = 1m có mức cường độ âm là LA = 90 dB, biết ngưỡng nghe của âm đó là: I0 =  10-12 W/m2. Cường độ âm tại A là:

A. IA = 0,01 W/m2. 
B. IA = 0,001 W/m2
C. IA = 10-4 W/m2.
 D. IA = 10-8 W/m2.

Câu 26: Một sóng âm lan truyền trong không khí với vận tốc 350 m/s, có bước sóng 70 cm. Tần số sóng là:

A. 5000Hz.

B. 2000Hz.


C. 50Hz.

D. 500Hz.
Câu 27: Vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s, trong nước là 1435 m/s. Một âm có bước sóng trong không khí là 50cm thì khi truyền trong nước có bước sóng là:

A. 217,4 cm.
B. 11,5 cm.


C. 203,8 cm.

D. Một giá trị khác.

Câu 28:  Một người gõ một nhát búa vào đường sắt, ở cách đó 1056 m một người khác áp tai vào đường sắt thì nghe thấy 2 tiếng gõ cách nhau 3 s. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330 m/s thì vận tốc truyền âm trong sắt là: 

A. 5200m/s.

B. 5280 m/s. 

C. 5300 m/s.

D. 5100 m/s.

Câu 29: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngon sóng liên tiếp bằng 2 m và có 6 ngọn sóng truyền qua trước mặt trong 8s. Vận tốc truyền sóng nước là:

A. 3,2 m/s.

B. 1,25 m/s.


C. 2,5 m/s.

D. 3 m/s.

Câu 30: Một sóng cơ học có tần số 120 Hz truyền trong một môi trường với vận tốc 60 m/s, thì bước sóng của nó là:

A. 1m.


B. 2m.


C. 0,5m.

D. 0,25 m.
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	Nội dung

	
	
	


Hoạt động 4: 
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